UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC Péc lap — Tw do — Hanh phtc
S6: 1623 /QB-UBND Binh Phuéc, ngay 28 thang 10 nam 2024
QUYET PINH

Co6ng bé Danh muc thi tuc hanh chinh sira ddi, bo sung veé thai han
giai quyét thii tuc hanh chinh linh vuc lvu thong hang héa trong nwéc
thudc tham quyén quan Iy va giai quyét ciia nganh Cong Thuong
trén dija ban tinh Binh Phwéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH
Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

C,:dn cuw Ludt swa q’éi, bo sung mot s6 diéu ciia Ludt T6 chire Chinh phu va
Ludat T6 churc chinh quyén dia phuong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh sé 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 va
Nghi dinh s6 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii sita doi, bé sung
mot s6 diéu cia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh sé 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé
thuee hién co ché mot cika, mot cira lién théng trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;
Nghi dinh s6 107/2021/NP-CP ngay 06/12/2021 ciia Chinh phii sita déi, bé sung
mét sé diéu ciia Nghi dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé
thuiee hién co ché mot cika, mot cira lién théng trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/NP-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phu vé

quy dinh viéc cung cdp théng tin va dich vu cong truc tuyén ciia co quan Nha
nuwoc trén moi truong mang;

Can cir Thong tw s6 02/2017/T T-VPCP ngay 31/10/2017 cua Bo truong, Chu
nhiém Van phong Chinh phu huong dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 01/2018/TT-VPCP ngdy 23/11/2018 cua Bo truong,
Chu nhiém Van phong Chinh phu huong dan thi hanh mot. s6 quy dinh cia Nghi
dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu vé thiee hién co ché mot
cira, mot cira lién théng trong gidi quyét thi tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh so 1351/QB UBND ngay 30/8/2024 cua Chu tich
UBND tinh vé viéc phe duyét phuong dn don gian hoa thu tuc hanh chinh thugc

tham quyén qudn Iy va gidi quyét ciia nganh Cong Thwong trén dia ban tinh Binh
Phuorc;

Can cir Quyét dinh s6 14/2018/0D-UBND ngay 06/3/2018 ciia Chi tich
UBND tinh ban hanh Quy ché phoi hop gitta Van phong UBND tinh voi cac so,
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ban, nganh tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp xd trong viéc céng bé, cdp nhdt,
cong khai thu tuc hanh chinh trén dia ban tinh Binh Phudc;

Theo dé nghi cia Giam doc S Cong Thuwong tai To trinh s¢ 47/TTr-SCT
ngay 10/10/2024.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong b Danh myc thi tuc hanh chinh sira ddi, bo sung vé thoi han
giai quyet thu tuc hanh chinh linh vyc luu thong hang hoa trong nudc thuge tham
quyén quan ly va giai quyét caa nganh Cong Thuong trén dia ban tinh Binh Phuéc
(Phu luc kem theo). Trong do:

Sira d6i, b sung thai han giai quyét cua tha tuc hanh chinh cap huyén sé
tha tu 04 (trang 84, 85), sb thu tu 06 (trang 85), s6 thir tu 07 (trang 86), s6 thir ty
10 (trang 87), sb tht tu 11 (trang 88), s6 tha tu 12 (trang 88) linh vuc luu théng
hang héa trong nuéc ban hanh kém theo Quyét dinh sé 960/QD-UBND ngay
17/6/2024 cta Chu tich UBND tinh vé viéc cong bé Danh muc tha tuc hanh chinh
thudc tham quyén quan Iy va giai quyét cia nganh Cong Thuong trén dia ban tinh
Binh Phudc.

Picu 2. Quyét dinh nay cd hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Picu 3. Thu truang cac so, ban, nganh tinh; Cha tich UBND céc huyén, thi
x&, thanh pho; Chu tich UBND céc xa, phuong, thi tran va to6 chuc, ca nhan co
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.
Noi nhgn:
-Bo6 Céng Thuong;
- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP);
- CT, céc‘PCT UBND tinh;
- Nhu biéu 3;
- LBVP, Céac phong, trung tam;
- Luu: VT, KSTTHC.

KT. CHI’J TICH

A

ran Tuyét Minh



THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

x Tén thi tuc Thoi han Pia diém Phi, 1¢ phi . Mikc
TT Maso TTHC | b chinh giai quyét thuc hién (néu co) Can cir phap ly DVC
Ciin oid 09 naav lam Thyc hién tryc tuyén
b glay A gy . < | trén Cong dich vu
phép san  |viéc (¢inh da cat cona: aua dich vu
xuatrugu | giam 01 ngay bu:ug’ch(i]nh céng ich 3 Toan
01 00(2)'8300603?;"10 ntf:;lniﬁfc l‘t‘}’l’;l”elz;o 7" | hoac nap hd so tryc 1.100.000 dong - Nghi dinh 105/2017/ND-CP | trinh
R e oL stan quy tiep cho Bo phan tiep ngay 14/9/2017.
dich kinh | dinh cua trung : ;
doanh " on ) nhan caa UBND cap - Nghi dinh s6 17/2020/Nb-
& huyeén , CP ngay 05/02/2020 cia
Chp lai 06 Ny 1am Thyc hién tryc tuyén Chinh phu. ’
ey e (19 }l’ o | en Cong dich vu _ Théng tu sb 299/2016/TT-
séuz]fuétp e naay | cong: qua dich vu BTC ngay 15/11/2016 cua
1.001279. b gramPENGAY | iy chinh cong ich \ B6 Tai chinh. Toan
02 1000.00.00.H10| TUOUMhY | fdm viecso vOT |y x o0 g sg trge | 1-100-000 dong trinh
R cong nham | thoi gian quy N
, . , tiép cho BJ phan tiép
muc dich | dinh cua trung .~ X
kinh doanh wong) nhan cua UBND cép
huyén
N Thuc]ﬁéniructuyén R Cx s
09ngay lam o Céng dich vu | A A thi X& thanh | e g 105/2017/ND-CP
viéc (tinh da cat N : pho: Boi v doanh N , .
LA im O1 NO cong; qua dich wvu nahiép: 1.200.000 | N9y 14/9/2017 cua Chinh
2.000620. g?pglayy gram D1NGAY |y chinh cong ich d? P S bann | P Toan
03 1000.00.00.H10| PheP banle | lam vie sovai |y o6 ha so trge | 40NG: POI VI HO KInh 1 B ginn 68 17/2020/NB- | trinh
rugu thoi gian quy £ N LA LK doanh: 400.000 dong X \
: , tiép cho Bo phan tiep o ~ .4 .. | CP ngay 05/02/2020 cua
dinh cua trung nhan ciia UBND c& - Tai cac huyén: Boi véi Chinh phu
wong) : P | doanh nghiép: 600.000 phu.

huyén




ddng; Doi véi Ho kinh
doanh: 200.000 dong

* Ap dung thu phi, 18
phi tir ngay 01/7/2024

dén hét ngay
31/12/2024 thuc hién
theo Thong tu

43/2024/TT-BTC ngay
28/6/2024 cua Bo Tai
chinh

- Thong tu s6 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua
Bo Tai chinh.

09 ngay lam
viéc (tinh da cat

Thuc hién truc tuyén
trén Cong dich wvu

- Tai cac thi xa, thanh
phd: D6i véi doanh
nghiép: 1.200.000
ddng; Déi véi Ho kinh
doanh: 400.000 dong

- Tai cac huyén: Ddi voi
doanh nghiép: 600.000

Cép Gidy ., \ cong; qua dich vy X INE: s LaA L
2000181, | phép banle | S4mO8NGY | T ik cong ich | 409 PO1 vai HY kinh
04 \ 2 lam viéc so voi . A 1A doanh: 200.000 dong
000.00.00.H10| san pham N hodac ndp ho so truc | . ¢ o 1A
Y thoi gian quy £ N oA K Ap dung thu phi, 1¢
thudce 1a : , tiép cho BS phan tiép ;e )
dinh cua trung O X phi tor ngay 01/7/2024
nhan cia UBND céap X X \
wong) huvén dén hét ngay
vs 31/12/2024 thuc hién
theo Thong tu
43/2024/TT-BTC ngay
28/6/2024 cua Bo Tai
chinh
Cap lai 09 ngay lam | Thuc hién tryc tuyen | * Truong hop cap lai do
Giay phép |viéc (tinh dd cat | trén Cong dich vu | giay phép hét han:
2.000150. L i -, . . . T
05 000.00.00.H10 banlésan | giam 06 ngay cong; qua dich vu | - Tai cac thi xa, thanh
DA pham thudc | lam viéc so véi | buu chinh cong ich | pho: Doi vei doanh
la thoi gian quy hodc ndp ho so truc | nghiép: 1.200.000

- Luat phong, chong tac hai
cua thuéc 14 vé kinh doanh
thudc 4.

- Nghi dinh s6 67/2013/ND-
CP ngay 27/6/2013 cua
Chinh phu.

- Nghi dinh s6 106/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 cua
Chinh phu

- Nghi dinh sb 17/2020/ND-
CP ngay 05/02/2020 cua
Chinh phu.

- Thong tu s6 57/2018/TT-
BCT ngay 26/12/2018 cia
B6 Cong Thuong.

- Thong tu s6 28/2019/TT-
BCT ngay 15/11/2019 cua
B6 Cong Thuong.

- Thong tu s6 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua
Bo Tai chinh.

Toan
trinh

Toan
trinh
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dinh cua trung
wong)

tiép cho Bo phan tiép
nhan cia UBND cap
huyén

ddng; Doi véi Ho kinh
doanh: 400.000 dong

- Tai cac huyén: Déi voi
doanh nghiép: 600.000
ddng; Déi véi Ho kinh
doanh: 200.000 dong

* Truong hop cap lai do
gidy phép bi mat, bi
hong: 0 dong

* Ap dung thu phi, 18
phi tr ngay 01/7/2024
dén hét ngay
31/12/2024 thyc hién
theo Thong tu
43/2024/TT-BTC ngay
28/6/2024 cua BO Tai
chinh

06

2.000162.
000.00.00.H10

Cép stra
doi, bo
sung Gidy
phép ban 1¢
san pham
thude 14

09 ngay lam
viée (tinh da cat
giam 06 ngay
lam viéc so voi
thoi gian quy
dinh cua trung
wong)

Thuc hién truc tuyén
trén Céng dich vu
cong; qua dich wvu
buu chinh cong ich
hodc ndp hd so truc
tiép cho BO phan tiép
nhan cia UBND cép
huyén

Toan
trinh

*Ghi chu: Ngi duqng thu tuc hanh Chl'nh cu thé cong bé tai Quyér dinh nay dwoc thyec hién theo néi dung da dugc Bo Cong Thwong
cong khai trén Cong Djich vu céng quac gia (https://dichvucong.gov.vn) vaUBND tinh c6ng khai trén Hé thong thong tin gidi quyet
thu tuc hanh chinh tinh (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) theo guy dinh.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T08:32:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T11:02:29+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-28T14:39:38+0700
	Trần Tuyết Minh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:03+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:04+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:11+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:19+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:37+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:52:49+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:53:01+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-28T14:53:05+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




